
Đơn giá Đơn giá Đơn giá Ống nóng PN 20 UV Đơn giá

29,400 43,800 46,700

46,800 67,500 67,600 98,000

67,500 109,000 99,400 158,400

107,400 162,000 153,300

166,000 252,000 236,600

243,000 392,000 372,800

334,000 565,000
490,000 824,000
736,000 1,264,000

Thường UV Thường UV Thường UV Thường UV

D20 5,400 8,100 7,200       11,400          6,400 99,000           8,800 13,900         4,400 79,200       4,000
D25 7,800 12,300 11,600     17,300          9,400 13,400         15,700 24,500         5,800 117,700     6,200
D32 11,600 17,500 18,500     27,300        15,800 23,800         23,600 38,700         9,500 172,700     6,700
D40 18,500 26,400 28,600     44,300        29,800 41,900         39,400 61,000      16,800 267,300     12,700
D50 31,800 48,700 52,800     81,500        58,800 78,900         69,500 103,000      28,000       415,800 39,100
D63 64,000 105,000          98,200       148,000      54,000       525,800         47,000 
D75 98,000 178,000        162,000       228,000      94,000    1,082,200         54,000 
D90 168,000 346,000        270,000       368,000    144,500    1,243,000         87,300 
D110 236,000 496,000        417,000       595,000    226,300       136,300 

thường UV thường UV thường UV
20x1/2''     49,200        75,400    82,500 129,800             141,400              54,700         83,600        57,200 
25x1/2''     57,200        78,100              60,500 86,900              59,600 
25x3/4''     65,300      118,800 182,500             236,500              75,900 98,700     126,500            68,200 
32x1''   184,800      217,400 254,100             291,500            205,700 305,800     

40x1 1/4''   276,200      386,100 465,500         388,100       413,500 510,600 Kích cỡ Đai ống Ống cong
50x1 1/2''   326,700      420,000 551,900 785,400 984,600 D20 4,500 16,200

63x2''   536,800      723,800 1,193,500 D25 5,900 26,000
75x2 1/2''   796,400      1,045,000 D32 6,400 53,000

Thường UV Thường UV  Thường  UV 
25/20       6,700 8,700       14,800 D20       184,800       296,200    372,900       572,000       808,500 
32/20       8,400 13,100       23,000 D25       228,800       382,800               497,600    491,700       619,300    1,051,600 
32/25     10,700 15,500       24,800 D32       283,800       499,700       749,100    1,427,800 
40/20       9,400 17,900       33,800 D40       655,600       785,400 1,018,300         1,743,500 
40/25     16,100 20,100       34,800 D50       940,500    1,188,000 1,466,300         2,053,700 
40/32     16,000 23,500       37,000 D63    1,201,200    1,643,400    2,618,000 
50/20     18,200 31,900       67,300 D75    6,556,000 
50/25     19,200 40,700       71,800 124,600 D90    6,930,000 
50/32     22,000 34,900 73,000     D110 8,250,000
50/40     23,400 38,100 78,000     Kích cỡ Côn thu Tê thu

63/20 34,600 153,000   90/40 386,000
63/25 35,800 158,000   90/50 78,300 412,000
63/32 36,000 163,000   90/63 83,000 426,000
63/40 40,000 168,000   90/75 124,000 438,000
63/50 47,000 173,000   110/50 638,000
75/20 233,000   110/63 666,000
75/25 238,000   110/75 228,000 689,000
75/32 243,000   110/90 238,000 772,000
75/40 58,000 248,000   
75/50 61,000 253,000   
75/63 73,000 258,000   

* Trên mỗi sản phẩm của chúng tôi đều có in thương hiệu VESBO (trừ rắc co nhựa và van bi rắc co)

Ống lạnh PN 10 Ống nóng PN 20 Ống lạnh PN 10 UV

BÁO GIÁ ỐNG NƯỚC SẠCH CHỊU NHIỆT VÀ PHỤ KIỆN PPR VESBO
I - ỐNG NƯỚC (VND/Mét)

D20mm x 2.3mm D20mm x 3.4mm D20mm x 2.3mm
D 25mm x 2.3mm D25mm x 4.2mm D25mm x 2.3mm

D50mm x 4.6mm D50mm x 8.3mm D50mm x 4.6mm
D63mm x 5.8mm D63mm x 10.5mm D63mm x 5.8mm

D32mm x 2.9mm D32mm x 5.4mm D32mm x 2.9mm D32mm x 5.4mm
D40mm x 3.7mm D40mm x 6.7mm

D110mm x 10.0mm D110mm x 18.3mm

D25mm x 4.2mm

D75mm x 6.8mm D75mm x 12.5mm
D90mm x 8.2mm D90mm x 15mm

D40mm x 3.7mm

II - PHỤ KIỆN (VNĐ/Cái)
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độc quyền tại Việt Nam

* Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và có hiệu lực từ ngày 01/07/2020 tới khi có thông báo giá mới.
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CHẤT LƯỢNG KHẲNG ĐỊNH ĐẲNG CẤP !
* Thương hiệu VESBO được nhà máy Novaplast Thổ Nhĩ Kỳ-
Tập đoàn KarGroup CHLB Đức đăng ký bảo hộ thương hiệu


